

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
 ..., ngày     tháng     năm 2017
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ...
Chúng tôi là: (chủ đầu tư).

Địa chỉ: ....
Xin gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh .... bản cam kết bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:
I. Thông tin chung

1.1. Tên dự án đầu tư: ....
1.2. Chủ đầu tư: ....

1.3. Địa chỉ liên hệ: ...
1.4. Người đại diện theo pháp luật: Ông ... - Giám đốc.

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án:  

Điện thoại: ...; Fax: ....
1.6. Địa điểm thực hiện dự án

a) Vị trí địa lý khu vực thực hiện dự án

(nêu rõ vị trí địa lý thực hiện dự án + ảnh bản đồ vị trí kèm theo – càng chi tiết càng tốt)
Hình 1.1. Vị trí khu vực dự án
b) Hiện trạng khu vực triển khai các hạng mục của dự án
Nêu rõ hiện trạng khu vực triển khai các hạng mục của dự án
c) Đánh giá hiện trạng của các hạng mục công trình kỹ thuật 
Đánh giá sự phù hợp các công trình xây dựng so với hiện trạng của dự án (ví dụ: Thi công đường mới trên nền đường cũ, hạn chế việc đào đắp, tác động tới môi trường...)
d) Nguồn tiếp nhận nước thải
- Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ sẽ chảy trực tiếp vào hố ga, rồi dẫn trực tiếp ra suối. Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng hệ thống ga thu mưa để lắng cặn trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.

Nước thải sinh hoạt sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ Chất lượng môi trường không khí xung quanh đảm bảo đạt theo các tiêu chuẩn môi trường sau:

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

1.7. Quy mô dự án
(vác quy mô trong quyết định phê duyệt dán vào thôi)

1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng
1.8.1. Nhu cầu chủ yếu của dự án trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng.

a. Nhu cầu máy móc, thiết bị

Các máy móc, thiết bị phục vụ trong giai đoạn này được thống kê ở bảng dưới đây.

Bảng 1: thiết bị, máy móc chính phục vụ thi công giai đoạn chuẩn bị.

	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	SL
	Đặc tính kỹ thuật
	Tình trạng
	Xuất xứ

	1
	Máy đào bánh xích
	05
	Dùng để nạo vét bùn; bóc tách lớp đất bề mặt. Dung tích gầu E =1,6 m3/máy
	80%
	Nhật Bản

	2
	Ô tô tải tự đổ
	15
	Vận chuyển nguyên vật liệu
	80%
	Nhật Bản

	3
	Máy  ủi
	12
	Dùng để san gạt vật liệu
	80%
	Nhật Bản

	4
	Máy lu 10T
	05
	Đầm nén, công suất 10 tấn
	80%
	Nhật Bản


b. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu. 

Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án được trình bày như bảng sau:

Bảng 2: Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình xây dựng

	TT
	Các hạng mục
	Bóc đất thảo mộc (m3)
	Đất đào (m3)
	Đất đắp (m3)
	Đổ thải (m3)

	1
	Hạng mục
	1.417
	56.030
	16.016
	42.399

	2
	Hạng mục
	647,00
	20.556
	14.800
	7.740

	3
	Hạng mục
	5.129
	186.080
	13.158
	178.049

	4
	Hạng mục
	1.810
	61.555
	4.290
	59.071

	5
	Hạng mục
	11.498
	935
	1.808
	11.685

	6
	Hạng mục
	
	3.000
	363
	2.611

	7
	Hạng mục
	
	1.369
	994
	731


Đất dự kiến được lấy từ các khu đồi xung quanh khu vực xây dựng công trình phạm vi vận chuyển trung bình khoảng 2-:- 4km

c) Nhu cầu về  điện, nước 

* Nhu cầu về điện:

- Điện dùng chủ yếu cho mục đích sinh hoạt của công nhân và một số máy móc thiết bị trong quá thi công như bơm nước, máy đầm bê tông ....
- Nguồn cung cấp điện: Trong giai đoạn này nguồn điện được khai thác từ mạng lưới điện hạ thế của khu vực và bằng máy phát.

* Nhu cầu về nước

- Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động thi công: Chủ yếu là nước dập bụi, tưới đường với lưu lượng khoảng 5 m3/ngày.

- Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt: Do công nhân không ở lại lán trại qua đêm nên nước cấp cho sinh hoạt chủ yếu là nước vệ sinh và rửa tay chân. Ước tính như cầu sử dụng nước khoảng 50 lít/người/ngày, với số lượng công nhân 20 người thì lượng nước cấp cho sinh hoạt trong giai đoạn này là 1m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp nước: Hệ thống nước sinh hoạt của bà con quanh khu vực xây dựng công trình và các hệ thống nước lần từ đầu nguồn.


d. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu.


Các thiết bị, máy móc thi công đào đắp mặt bằng sử dụng nhiên liệu dầu Diezel. Khối lượng dầu Diezel cung cấp cho dự án được xác định dựa vào số lượng ca máy và định mức tiêu thu nhiên liệu của máy móc thi công.


- Xác định số lượng ca máy: Căn cứ định mức dự toán xây dựng công trình số 24 – 2007 (phần XD) công bố kèm văn bản số 1776/BXD ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng, số lượng ca máy được xác định như sau: 

Bảng 3: Xác định số lượng ca máy trong giai đoạn chuẩn bị của dự án.

	TT
	Hạng mục

thi công
	Thiết bị/máy móc thi công
	Định mức ca máy

(ca/100m3)
	Tổng khối lượng

đào đắp

(m3)
	Số lượng ca máy

(ca)

	1
	Nạo vét hữu cơ,  đào đắp, san gạt mặt bằng
	Máy đào 1,6 m3
	0,167
	401.455
	670

	
	
	Máy ủi 108 CV
	0,03
	
	120

	
	
	Máy lu 10 T
	0,13
	
	522

	
	
	Ô tô tưới nước
	0,375ca/ngày
	60 ngày
	25

	2
	Vận chuyển đất đắp cách dự án 4 km
	Xe ô tô tải 
	0,187
	401.455
	751


Ghi chú: 

+ Đối với phương tiên vận chuyển (ô tô tải): Số lượng ca máy được xác định dựa vào khối lượng đất vận chuyển, trọng tải của xe (10 tấn) và quãng đường vận chuyển. 

+ Thời gian thi công đào đắp nền đường là 60 ngày.

Tổng số ca máy của từng thiết bị, máy móc thi công trong giai đoạn chuẩn bị được trình bày ở bảng dưới đây:

Bảng 4: Tổng hợp ca máy của thiết bị, máy móc thi công trong giai đoạn chuẩn bị.

	TT
	Tên thiết bị/ máy móc thi công
	Số lượng ca máy trong 60 ngày
	Số lượng ca máy trong ngày

	1
	Máy đào 1,6m3
	670
	11

	2
	Máy  ủi 108CV
	120
	2

	3
	Máy lu 25 T
	522
	9

	4
	Ô tô tải
	751
	13

	5
	Ô tô tưới nước
	25
	1



Như vậy, nhu cầu nhiên liệu dầu diezel phục vụ cho hoạt động thiết bị, máy móc thi công dự án được xác định trong bảng sau:

Bảng 5: Nhu cầu nhiên liệu cung cấp cho máy móc thi công giai đoạn chuẩn bị.

	TT
	Tên thiết bị/ máy móc thi công
	Số lượng ca máy

(ca/ngày)
	Mức tiêu thụ

Nhiên liệu (dầu Diezel) (lít/ca máy)
	Khối lượng dầu tiêu thụ lớn nhất trong ngày (lít/ngày)

	1
	Máy đào 1,6 m3
	5
	113,2
	1245

	2
	Máy  ủi 108CV
	1
	46,2
	92

	3
	Máy lu  25 T
	4
	100
	900

	4
	Ô tô tải 
	8
	76,9
	1000

	5
	Ô tô tưới nước
	1
	22,5
	23

	Tổng:
	3.260


Ghi chú: Mức tiêu thụ nhiên liệu được xác định căn cứ theo Quyết định số   ….    của UBND tỉnh…. về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh …
Như vậy, nhu cầu sử dụng nhiên liệu dầu diezel cho hoạt động thiết bị, máy móc trong giai đoạn đào đắp nền đường là: 3.260 lít/ngày. 
Nguồn cung cấp: Nhiên liệu được mua tại các cơ sở bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.
1.8.2. Nhu cầu về nguyên vật liệu trong giai đoạn xây dựng

a. Nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng


Công trình dự kiến thi công trong thời gian 48 tháng, bắt đầu từ quý IV năm 2016. Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho giai đoạn thi công xây dựng. Theo dự toán khối lượng xây dựng, lượng vật liệu cần thiết sử dụng cho thi công xây dựng dự án như sau:

Bảng 6: Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu xây dựng

	TT
	Tên vật tư
	ĐVT
	Khối lượng
	Khối lượng quy đổi (tấn)

	1
	Đá các loại
	m3
	17.697
	28.315

	2
	Cát
	m3
	8.800
	12.320

	3
	Xi măng
	tấn
	132
	132

	4
	Thép
	tấn
	6.013
	6.013

	Tổng:
	46.780


Ghi chú: Theo định mức 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng;  Trọng lượng riêng các VLXD như sau: 
+ Khối lượng riêng của cát trung bình ρ=1,4 tấn/m3.

+ Khối lượng riêng của đá trung bình ρ=1,6 tấn/m3.


Các loại vật tư trên được cung cấp chủ yếu bởi các đơn vị trong khu vực thành phố ....... Hàng hóa được cung cấp đảm bảo có chứng nhận xuất xứ và chất lượng sản phẩm theo quy định. Phương thức vận chuyển bằng ô tô tải trọng 10 tấn trong phạm vi quãng đường cung cấp trung bình là 10km.

b. Nhu cầu sử dụng lao động.

Trong giai đoạn thi công xây dựng cần khoảng 60 lao động. Ngoài bộ phận kỹ thuật, lao động thủ công được tuyển dụng từ lao động địa phương.

c. Nhu cầu sử dụng nước.



- Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động xây dựng: Bao gồm nước dập bụi, trộn bêtông, vệ sinh dụng cụ thi công…với lưu lượng khoảng trung bình 5m3/ngày. 


- Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt: Do công nhân không ở lại qua đêm tại lán trại nên nước cấp cho sinh hoạt chủ yếu là nước vệ sinh và rửa tay chân. Ước tính nhu cầu sử dụng nước khoảng 50 lít/người/ngày, với số lượng công nhân là 60 người thì lượng nước cấp cho sinh hoạt trong giai đoạn này là 3m3/ngày.

- Nguồn cấp nước: Hệ thống nước sinh hoạt của bà con quanh khu vực xây dựng công trình và các hệ thống nước lần từ đầu nguồn.

d. Nhu cầu sử dụng điện.

- Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn xây dựng thống kê bảng dưới đây:

Bảng 7: Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn xây dựng.

	TT
	Thiết bị

tiêu thụ
	Số lượng
	Công suất

(KW)
	Số giờ sử dụng trong ngày (h)
	Lượng điện tiêu thụ trong ngày

(KWh/ngày)

	1
	Máy cắt sắt
	5
	2,2
	8
	88,0

	2
	Máy đầm dùi bê tông
	8
	2,2
	8
	140,8

	3
	Đèn chiếu sáng công nghiệp
	5
	0,25
	12
	15,0

	4
	Đèn huỳnh quang
	20
	0,04
	12
	9,6

	5
	Máy bơm nước
	10
	0,75
	8
	60,0

	Lượng điện tiêu thụ trong ngày
	313,4


- Nguồn cấp điện: Nguồn điện được khai thác từ mạng lưới điện hạ thế của khu vực.

e. Nhu cầu sử dụng dầu Diezel.


Trong giai đoạn thi công xây dựng, các thiết bị, máy móc thi công sử dụng nhiên liệu dầu Diezel như máy đào, máy ủi, máy trộn bêtông…. Khối lượng dầu Diezel cung cấp được xác định dựa vào số lượng ca máy và định mức tiêu thu nhiên liệu của máy móc thi công. Số lượng ca máy được xác định dựa vào khối lượng vật liệu thi công xây dựng. Khối lượng vật liệu thi công được thống kê ở bảng dưới đây.

Bảng 8: Xác định số lượng ca máy trong giai đoạn xây dựng.

	TT
	Hạng mục

thi công
	Thiết bị/máy móc

thi công
	Định mức ca máy
	Số lượng ca máy

(ca)

	1
	Đào hố móng
	Máy đào 1,6 m3
	0,167ca/100m3
	25

	2
	Vận chuyển đất, vật liệu thi công
	Ô tô tải (10T)
	0,361 ca/100 m3
	30

	3
	Đổ bê tông tại chỗ
	Máy trộn bê tông
	0,95ca/100m3
	100

	4
	Phun nước chống bụi
	Ô tô tưới nước
	0,375ca/ngày
	60



Như vậy, nhu cầu nhiên liệu dầu diezel phục vụ cho hoạt động thiết bị, máy móc thi công dự án được xác định trong bảng sau:

Bảng 9: Nhu cầu nhiên liệu cung cấp cho máy móc thi công xây dựng.

	TT
	Tên thiết bị/máy móc thi công
	Số lượng ca máy
	Mức tiêu thụ nhiên liệu 

(dầu Diezel) (lít/ca máy)
	Khối lượng dầu tiêu thụ

(lít)

	1
	Máy đào 1,6 m3
	25
	113,2
	2.830

	2
	Ô tô tải 
	30
	76,9
	2.307

	3
	Máy trộn bê tông
	100
	36
	3.600

	4
	Ô tô tưới nước
	60
	22,5
	1.350

	Tổng:
	10.087


Ghi chú: Mức tiêu thụ nhiên liệu được xác định căn cứ theo Quyết định số….     ngày ….. của UBND tỉnh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh ……. 

Nhu cầu sử dụng nhiên liệu dầu diezel cho hoạt động thiết bị, máy móc trong giai đoạn thi công xây dựng là 10.087l; thời gian thi công xây dựng 48 tháng. Như vậy, lượng dầu tiêu thụ trong ngày khoảng  7 lít/ngày.
1.8.3. Nhu cầu về nguyên vật liệu trong giai đoạn vận hành


Trong giai đoạn này nguyên vật liệu cần chủ yếu là nước rửa đường ước tính khoảng 5 m3/ngày
1.9. Tồng mức đầu tư của dự án: : 79.708.577.000 đồng
(Bằng chữ: Bảy mươi chín tỷ, tám trăm linh bảy năm trăm bảy bảy nghìn đồng.)
Trong đó:  
	I
	Chi phí giải phóng mặt bằng
	        1.000.000.000 

	II
	Chi phí xây dựng
	      64.681.174.000 

	1
	Hạng mục công trình thủy lợi
	        5.170.124.000 

	a
	Hang mục
	 2.709.144.000 

	b
	Hang mục
	 1.117.728.000 

	c
	Hang mục
	 1.343.252.000 

	2
	Hạng mục đường giao thông
	      49.607.334.515 

	a
	Các tuyến đường thuộc thị trấn 
	      15.314.536.555 

	 
	Hang mục
	 2.571.515.236 

	 
	Hang mục
	 2.154.107.673 

	 
	Hang mục
	 4.668.434.093 

	 
	Hang mục
	 5.920.479.553 

	b
	Các tuyến đường thuộc xã 
	        5.056.702.137 

	 
	Hang mục
	 1.621.914.064 

	 
	Hang mục
	 2.227.687.754 

	 
	Hang mục
	 1.207.100.319 

	c
	Các tuyến đường thuộc xã 
	      20.468.778.539 

	 
	Hang mục
	 3.045.361.995 

	 
	Hang mục
	 9.055.155.806 

	 
	Hang mục
	 3.169.847.139 

	 
	Hang mục
	 5.198.413.599 

	d
	Các tuyến đường thuộc xã 
	        8.767.317.284 

	 
	Hang mục
	 4.301.265.240 

	 
	Hang mục
	 606.034.808 

	 
	Hang mục
	 3.860.017.236 

	3
	Hạng mục công trình hệ thống điện + thiết bị
	 9.903.715.000 

	III
	Chi phí thiết bị điện
	 859.196.886 

	IV
	Chi phí quản lý dự án
	 1.168.622.000 

	V
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	 4.690.390.000 

	VI
	Chi phí khác
	 3.847.588.000 

	VII
	Chi phí dự phòng
	 3.461.606.000 

	 
	Cộng
	 79.708.577.000 


II. Các tác động xấu đến môi trường
2.1. Tác động xấu đến môi trường do chất thải
2.1.1. Khí thải:
a. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng

a1. Bụi do hoạt động đào, đắp đất


Tổng khối lượng đất đào đắp là 401.455 m3 tương đương 562.037 tấn (Khối lượng riêng của đất đào, đắp trung bình 1,4 tấn/m3).


Với thời gian thi công đào đắp là 60 ngày; số giờ làm việc 8h/ngày. Như vậy, khối lượng đất đào đắp tính trong 01 giờ là:

562.037 (tấn)/(60x8)h = 1170,9 tấn/h


Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO thì hệ số trung bình phát tán bụi tại công trường do đào đắp, san gạt là 0,075 kg/tấn vật liệu ( Lượng bụi phát sinh từ quá trình đào, đắp đất là: 
1170,9 (tấn/h) x 0,075(kg/tấn) = 38,68 kg/h = 24,394.103 mg/s

- Áp dụng mô hình tính toán Sutton xác định nồng độ ô nhiễm như sau:
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Trong đó:

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3).

+ E: Tải lượng của các chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s hoặc mg/m.s).

+ z: Độ cao của điểm tính toán (m). Chọn tính ở độ cao z = 1,5m. 

+ h: Độ cao của nguồn thải so với mặt đất xung quanh (m), chọn h = 0,5m.

+ u: Tốc độ gió thường gặp tại khu vực (m/s). u=1,7 m/s. Hướng gió chủ đạo theo mùa trong năm.

+ σz: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m). σz = 0,53 x X0,73, (m)

+ x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió (m). 

Dựa vào công thức (1) nồng độ bụi do hoạt động đào, đắp san lấp mặt bằng được tính toán như sau:

Bảng 10: Nồng độ bụi phát sinh do quá trình đào đắp trong giai đoạn chuẩn bị.
	TT
	Khoảng cách tới nguồn thải

X (m)
	Vận chuyển

	
	
	Tải lượng (mg/s)
	Nồng độ (mg/m3)

	1
	50
	24,394.103
	3,46

	2
	100
	
	1,49

	3
	200
	
	0,9

	4
	500
	
	0,46

	5
	700
	
	0,36

	6
	1200
	
	0,24

	QCVN 05:2013/BTNMT
	0,3 mg/m3

	QĐ 3733/BYT
	4 mg/m3


Nhận xét: Qua bảng kết quả dự báo sự phát tán nồng độ bụi từ hoạt động  đào, đắt san lấp mặt bằng cho thấy:


- Đối với môi trường lao động: So sánh với QĐ 3733/BYT- Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động thì nồng độ bụi trong tiêu chuẩn cho phép.

- Đối với môi trường không khí xung quanh: So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh cho thấy. Trong phạm bán kính < 700 m tính từ nguồn phát thải nồng độ bụi vượt giới hạn cho phép.

Như vậy, với phạm vi bán kính gây ảnh hưởng như trên thì bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp san lấp mặt bằng không ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân thi công. 
a2. Bụi, khí thải từ các máy móc, thiết bị sử dụng trong hoạt động đào đắp.


Máy móc, thiết bị chính sử dụng trong hoạt động san nền bao gồm: máy đào, máy  ủi, máy lu, ô tô tải, ô tô tưới nước.


Các thiết bị, máy móc phục vụ thi công dự án đều sử dụng nhiên liệu dầu diezel để hoạt động. Quá trình đốt cháy nhiên liệu sẽ phát thải vào môi trường các chất ô nhiễm bụi và khí thải. Lượng dầu Diezel tiêu thụ tính tối đa cho một ca làm việc trong ngày là khoảng 3.260 lít/ca = 2,901 tấn/ca (tỷ trọng của dầu 0,89 kg/l).  


Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO, năm 1993), động cơ Diezel tiêu thụ 1,0 tấn nhiên liệu sẽ phát thải ra môi trường 4,3 kg bụi; 20xS kg SO2 (với S là % lưu huỳnh có trong nhiên liệu, hiện tại % lưu huỳnh có trong dầu Diezel là 0,05%); 55 kg NO2; 28 kg CO. Kết quả tính toán dự báo tải lượng phát thải do máy móc, thiết bị phục vụ thi công như bảng sau:

Bảng 111: Tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc phục vụ thi công san nền.
	TT
	Tên chất gây

ô nhiễm
	Định mức phát thải

(kg/tấn nhiên liệu)
	Tổng lượng phát thải

	
	
	
	(kg/ca)
	(mg/s)

	1
	Bụi
	4,3
	12,47
	433,14

	2
	CO
	28
	81,23
	2820,42

	3
	SO2
	64
	185,66
	6446,67

	4
	NO2
	55
	159,56
	5540,10


Ghi chú: Thời gian làm việc 01 ca = 8 giờ.


- Áp dụng mô hình tính toán Sutton. Kết quả nồng độ bụi, khí thải phát sinh được dự báo trong bảng sau: 

Bảng 12: Phân bố nồng độ bụi, khí thải do hoạt động máy thi công đào đắp.

	TT
	Chất ô

nhiễm
	Tải lượng

(mg/s)
	Khoảng cách tới nguồn (m)
	Nồng độ

(mg/m3)
	QĐ 3733/BYT

(mg/m3)
	QCVN 05:2013/

BTNMT

(mg/m3)

	1
	SO2
	6446,67
	10
	1,83
	5
	0,350

	
	
	
	20
	1,22
	
	

	
	
	
	30
	0,93
	
	

	2
	CO
	2820,42
	10
	0,80
	20
	30

	
	
	
	18
	0,57
	
	

	
	
	
	30
	0,41
	
	

	3
	NO2
	5540,10
	100
	0,34
	5
	0,2

	
	
	
	700
	0,08
	
	

	
	
	
	890
	0,07
	
	

	4
	Bụi
	433,14
	50
	0,04
	4
	0,3

	
	
	
	100
	0,03
	
	

	
	
	
	120
	0,02
	
	


Nhận xét: Qua bảng kết quả dự báo sự phát tán nồng độ bụi từ hoạt động  của máy thi công tham gia đào đắp cho thấy:


- Đối với môi trường lao động: Nồng độ các chất ô nhiễm nằm trong tiêu chuẩn cho phép.

- Đối với môi trường không khí xung quanh: So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh cho thấy: Ở khoảng cách <30m, Nồng độ khí S02 vượt Quy chuẩn cho phép. Nồng độ khí N02 đạt quy chuẩn ở khoảng cách >100m; nồng độ khí CO và bụi nằm trong tiêu chuẩn cho phép so với nguồn thải.

a3. Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển đất.

- Tổng khối lượng đất đổ thải tính trung bình cho 01 hạng mục là 21.592 m3 tương đương 30.229 tấn (Khối lượng riêng của đất đào, đắp trung bình 1,4 tấn/m3).


- Phương tiện vận chuyển: sử dụng xe ô tô tải, trọng tải 10 T.


- Thời gian vận chuyển san lấp: 60 ngày 


Như vậy, Lưu lượng xe vận chuyển đất đến vị trí bãi tập kết là:

30.229/10/60 ≈ 51 xe/ngày ≈ 7 xe/h

Theo tài liệu: Phương pháp đánh giá tác động môi trường của tác giả Trần Đông Phong và Nguyễn Thị Quỳnh Hương, thì tải lượng khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển được tính theo công thức sau:  E = N x k (mg/m.s) (2).

Trong đó:


N - Là lưu lượng xe vận chuyển (xe/h), N = 7 xe/h.


k - Là hệ số ô nhiễm của xe được xác định dựa theo tài liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) như bảng sau:

Bảng 13: Hệ số phát thải do phương tiện vận chuyển đất đắp.

	Loại xe

(tấn)
	Hệ số phát thải
(kg/1000km)

	
	CO
	NO2
	SO2
	Bụi

	10 – > 27 tấn
	6,0
	1,18
	4,29xS
	0,9


(Ghi chú: S - Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%); S= 0,05%  đối với xăng và dầu diezel dùng trong giao thông – QCVN 01:2009/BKHCN).


Quãng đường vận chuyển đất đắp từ khu vực khai thác đến dự án là 8 km (tính cho cả  02 lượt). Như vậy, tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận chuyển thải ra trong khu vực dự án như sau:


ESO2 = 7 x 4,29 x 0,05(kg/1000 km.h) x 8 km = 0,012 kg/h = 3,3 mg/s.


ECO = 7 x 6,0 (kg/1000 km.h) x 8 km = 0,336 kg/h = 93,3 mg/s. 


ENO2 = 7 x 1,18 (kg/1000 km.h) x 8 km = 0,0661 kg/h ≈ 18,4 mg/s. 


Ebụi = 7 x 0,9 (kg/1000 km.h) x 8 km = 0,05 kg/h ≈ 14 mg/s.


- Áp dụng mô hình tính toán Sutton. Kết quả nồng độ bụi, khí thải phát sinh được dự báo trong bảng sau: 

Bảng 142: Phát tán nồng độ bụi, khí thải do hoạt động vận chuyển đất san lấp mặt bằng dự án.

	TT
	Chất ô

nhiễm
	Tải lượng

(mg/s)
	Khoảng cách tới nguồn (m)
	Nồng độ

(mg/m3)
	QĐ 3733/BYT

(mg/m3)
	QCVN 05:2013/

BTNMT

(mg/m3)

	1
	SO2
	3,3
	20
	0,62
	5
	0,35

	
	
	
	50
	0,33
	
	

	
	
	
	100
	0,20
	
	

	2
	CO
	93,3
	20
	17,60
	20
	30

	
	
	
	50
	9,39
	
	

	
	
	
	100
	5,71
	
	

	3
	NO2
	18,4
	20
	3,47
	5
	0,2

	
	
	
	50
	1,85
	
	

	
	
	
	100
	1,13
	
	

	4
	Bụi
	14
	20
	2,64
	4
	0,3

	
	
	
	50
	1,41
	
	

	
	
	
	100
	0,86
	
	



Nhận xét: Qua bảng kết quả dự báo sự phát tán nồng độ bụi từ hoạt động  vận chuyển đất đến vị trí san lấp cho thấy:


- Đối với môi trường lao động: Khi so sánh với QĐ 3733/BYT- Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động thì các chất gây ô nhiễm môi trường không khí đều đạt quy chuẩn cho phép ở khoảng cách <20m.


- Đối với môi trường không khí xung quanh: So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh cho thấy:


+ Nồng độ chất như CO đạt quy chuẩn cho phép. Ở khoảng cách > 50m, nồng độ SO2 đạt quy chuẩn cho phép. Nồng độ các chất như SO2 và bụi không đạt quy chuẩn cho phép.

Như vậy, với phạm vi bán kính gây ảnh hưởng như trên thì bụi các chất khí phát sinh từ hoạt động vận chuyển đất đắp từ đất từ khu vực khai thác đến dự án chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường không khí xung quanh.
b. Giai đoạn thi công xây dựng

b1. Bụi, khí thải từ hoạt động của máy thi công các hạng mục công trình của dự án.


Như đã trình bày, máy móc, thiết bị chính sử dụng trong hoạt động thi công xây dựng bao gồm: máy đào, máy ủi, máy lu, ô tô tải, ô tô tưới nước. Các thiết bị, máy móc phục vụ thi công dự án đều sử dụng nhiên liệu dầu diezel để hoạt động. Quá  trình đốt cháy nhiên liệu sẽ phát thải vào môi trường các chất ô nhiễm bụi và khí thải. Lượng dầu Diezel tiêu thụ tính tối đa (khi hiệu suất sử dụng đồng thời các máy đạt 100%) trong giai đoạn thi công xây dựng là 10.087 lít. Lượng dầu tiêu thụ cho một ca làm việc trong ngày là 168 lít/ca. Thực tế hiệu suất sử dụng đồng thời tổ hợp máy thi công trên công trường là 50%. Như vậy lượng Diezel tiêu thụ thực tế là 50% x 168 = 84 lít/ca (01 ca là 8 giờ), tương đương khoảng 0,084 tấn/ca (tỷ trọng của dầu 0,89 kg/l).


Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO, năm 1993), động cơ Diezel tiêu thụ 1,0 tấn nhiên liệu sẽ phát thải ra môi trường 4,3 kg bụi; 64 kg SO2; 55 kg NO2; 28 kg CO. Kết quả tính toán dự báo tải lượng phát thải do máy móc, thiết bị phục vụ thi công như bảng sau:

Bảng 153: Tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc phục vụ thi công xây dựng

	TT
	Tên chất gây

ô nhiễm
	Định mức phát thải

(kg/tấn nhiên liệu)
	Tổng lượng phát thải

	
	
	
	(kg/ca)
	(mg/s)

	1
	Bụi
	4,3
	0,32
	11,16

	2
	CO
	28
	2,09
	72,68

	3
	SO2
	64
	4,78
	166,13

	4
	NO2
	55
	4,11
	142,77


Ghi chú: Thời gian làm việc 01 ca = 8 giờ


- Áp dụng mô hình tính toán Sutton. Kết quả nồng độ bụi, khí thải phát sinh được dự báo trong bảng sau: 

Bảng 16: Phát tán nồng độ bụi, khí thải do hoạt động máy thi công xây dựng.
	Phạm

Vi
	Chất ô

nhiễm
	Tải lượng

(mg/s)
	Khoảng cách tới nguồn (m)
	Nồng độ

(mg/m3)
	QĐ 3733/BYT

(mg/m3)
	QCVN 05:2013/

BTNMT

(mg/m3)

	1
	SO2
	166,13
	10
	47,28
	5
	0,35

	
	
	
	20
	31,33
	
	

	
	
	
	50
	16,72
	
	

	2
	CO
	72,68
	10
	20,69
	20
	30

	
	
	
	20
	13,71
	
	

	
	
	
	50
	7,31
	
	

	3
	NO2
	142,77
	10
	40,63
	5
	0,2

	
	
	
	100
	26,93
	
	

	
	
	
	200
	14,37
	
	

	4
	Bụi
	11,16
	10
	3,18
	4
	0,3

	
	
	
	20
	2,10
	
	

	
	
	
	26
	1,12
	
	



Nhận xét: Qua bảng kết quả dự báo sự phát tán nồng độ bụi từ hoạt động của máy thi công trong quá trình xây dựng cho thấy:


- Đối với môi trường lao động: Khi so sánh với QĐ 3733/BYT- Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động: Nồng độ CO và bụi đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn lao động. Nồng độ SO2  và NO2    không đạt theo tiêu chuẩn.

- Đối với môi trường không khí xung quanh: So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh cho thấy: Hầu hết nồng độ các chất  đều không đạt theo quy chuẩn.


Như vậy, với phạm vi bán kính gây ảnh hưởng như trên thì bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị xây dựng ảnh hưởng đến công nhân xây dựng môi trường xung quanh.

b2. Khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên liệu thi công 


- Lưu lượng xe vận chuyển nguyên liệu: Với nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong quá trình xây dựng là 46.780 tấn, thời gian thi công là 48 tháng thì lượng vận chuyển trong ngày là: 46.780/48x30 ≈ 33 tấn/ngày

Sử dụng xe tải trọng 10 tấn để vận chuyển thì số chuyến trung bình trong ngày là 4 chuyến/ngày.


Mức độ ô nhiễm khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển được đánh giá với các thông số sau đây.


- Số km vận chuyển trong khu vực cung cấp nguyên liệu là.


M = 10 km x 2 lượt x 4 chuyến = 80km.


- Lượng dầu Diezel tiêu hao khi vận chuyển trong 1,0 km đối với xe trung bình là 0,4lít.


- Tổng lượng dầu Diezel cần cho vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm.

80 km x 0,4 lít/km = 32 lít = 28,48kg = 10.10-4 kg/s.


Theo tài liệu: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải của GS-TS Tô Ngọc Chấn - NXB Khoa học kỹ thuật năm 2000, thì lưu lượng khí thải tính ở nhiệt độ 4730K và hệ số đốt dư là 30% khí sạch sẽ thải ra: 37,5 m3 khí thải/kg dầu DO.


- Do vậy, lượng khí thải thực tế sinh ra khi đốt 10.10-4 kg dầu DO/s là:

10.10-4 x 37,5 m3 khí thải/kg = 37.10-3 m3/s.


Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO, năm 1993), động cơ Diesel tiêu thụ 1,0 tấn nhiên liệu sẽ phát thải ra môi trường 4,3 kg bụi; 1 kg SO2; 55 kg NO2; 28 kg CO. Kết quả tính toán dự báo tải lượng phát thải do máy móc, thiết bị phục vụ thi công như bảng sau:

Bảng 17: Tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động phương tiện vận chuyển.
	TT
	Các chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm (kg/tấn DO)
	Tải lượng

(mg/s)
	Nồng độ (mg/m3)
	QCVN 19:2009/BTNMT

	1
	SO2
	1
	0,34
	29,33
	500

	2
	NO2
	55
	19,09
	376
	850

	3
	CO
	28
	9,72
	960
	1.000

	4
	Bụi
	4,3
	1,18
	114,67
	200


Ghi chú: Thời gian làm việc 01 ca = 8 giờ

Nồng độ các chất trong khí thải so sánh với QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cho thấy: tất cả các chỉ tiêu SO2, NO2, CO đều nằm trong giới hạn cho phép.


Như vậy, lưu lượng khí phát thải từ quá trình đốt cháy động cơ đốt trong của phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng tương đối nhỏ nên hoạt động này không ảnh hưởng đáng kể đến môi trường xung quanh.

c. Giai đoạn vận hành


Giai đoạn vận hành các hạng muc công trình chủ yếu là duy tu bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ. Các hoạt động này hầu như không phát sinh khí thải độc hại.

2.1.2. Nước thải:
a. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng

a1. Tác động do nước thải sinh hoạt.


Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 80% lượng nước cấp. Công nhân làm việc trên công trường 8 tiếng/ngày, không ở lại nên không tắm giặt, nước thải chủ yếu là nước thải vệ sinh.


Theo tính toán tại phần trước, lượng nước cấp sinh hoạt trong giai đoạn này là 1,0 m3/ngày→ Lưu lượng nước thải sinh hoạt là: 

QTsh1 = 1x80% = 0,8 m3/ngày.


Nguồn nước thải này chứa nhiều chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và vi sinh vật. Nếu không có biện pháp quản lý phù hợp sẽ ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận.

a2. Tác động do nước mưa chảy tràn.


Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án đối với môi trường xung quanh, bằng cách sử dụng phương pháp tính toán thoát nước của hệ thống thủy lực (Nguồn: Sổ tay Kỹ thuật Môi trường, 2005), chúng tôi xác định lưu lượng nước mưa chảy tràn tối đa như sau:

+ Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công thức thực nghiệm sau: Q = 2,78 x 10-7x ( x F x h (m3/s)


Trong đó:
- 2,78 x 10-7: Hệ số quy đổi đơn vị




( : hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc. Hệ số này được lựa chọn dựa theo bảng dưới đây
Bảng 18: Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

	Loại mặt phủ
	(

	Mái nhà, đường bê tông        
	0,80 - 0,90

	Đường nhựa                  
	0,60 - 0,70

	Đường lát đá hộc                      
	0,45 - 0,50

	Đường rải sỏi                        
	0,30 - 0,35

	Mặt đất san                            
	0,20 - 0,30

	Bãi cỏ                                    
	0,10 - 0,15


(Nguồn:TCXDVN 51:2006)

- Chọn ( = 0,2. 

- h: Cường độ mưa lớn nhất tại trận mưa tính toán, mm/h (h =685 mm/h).

- F: Diện tích khu vực tiếp nhận nước mưa chảy tràn (m2); F=50.000m2. 

Thay số vào công thức trên ta tính toán được lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực Công ty như sau:


Q =2,78 x 10-7 x 0,2 x 50.00 x 685 = 1,9 (m3/s).


Kết quả tính toán trên cho thấy, nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án tương đối lớn. Tuy nhiên, tác động của nó đến môi trường không đáng kể. Phạm vi ảnh hưởng nhỏ. Hiện tại khu vực xây dựng có các ao hồ, khe suối nên toàn bộ lượng nước mưa chảy qua sẽ tập trung vào các ao hồ và khe suối. 

b. Giai đoạn thi công xây dựng


b1. Tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân.


Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 80% lượng nước cấp. Công nhân làm việc trên công trường 8h/ngày, không ở lại nên không tắm giặt, nước thải chủ yếu là nước vệ sinh, rửa tay chân. Theo tính toán ở trên, lượng nước cấp sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng là 3m3 /ngày→ Lưu lượng nước thải sinh hoạt là: QTsh2 = 3 x 80% = 2,4 m3/ngày.


Đặc trưng của nước thải sinh hoạt có thành phần chất ô nhiễm chủ yếu là chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, vi sinh vật gây bệnh.... Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải khi không có hệ thống xử lý được thể hiện trong bảng sau.

Bảng 19: Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt.
	Chỉ tiêu

ô nhiễm
	Khối lượng *

(ng/người/ng.đêm)
	Tổng khối lượng

(kg/ng.đêm)
	Nồng độ

(mg/m3)
	QCVN 14:2008

(Cột B)

	
	Min
	Max
	Min
	Max
	Min
	Max
	

	BOD5
	45
	55
	1,35
	1,65
	1.125
	1.375
	50

	COD
	72
	102
	2,16
	3,06
	1.800
	2.550
	-

	Chất rắn lơ lửng
	70
	145
	2,1
	4,35
	1.750
	3.625
	100

	Tổng Nitơ
	6
	12
	0,18
	0,36
	150
	300
	-

	Amoni
	2,8
	4,8
	0,084
	0,144
	70
	120
	10

	Tổng Phospho
	0,8
	4
	0,024
	0,12
	20
	100
	-


(Nguồn: * Đánh giá ô nhiễm không khí, nước, đất phần 1 (WHO 1993)


Theo kết quả tính toán của tải chất ô nhiễm trong bảng trên, chúng ta có thể thấy rằng nước thải từ các lán trại công nhân tuy có lưu lượng thấp nhưng nồng độ ô nhiễm cao. Các chất ô nhiễm chỉ thị nêu trên đều là các tác nhân gây ảnh h​ưởng tiêu cực đến môi tr​ường, đặc biệt là môi trư​ờng n​ước mặt. Khi không đ​ược xử lý triệt để, nguồn thải này sẽ dần làm giảm chất l​ượng n​ước mặt, ảnh h​ưởng tới môi trường sống của các loài thủy sinh vật, làm suy giảm chức năng và mục đích sử dụng của nguồn nư​ớc. Nếu để thời gian dài có thể gây hiện t​ượng phú d​ưỡng tại nguồn tiếp nhận, phát sinh mùi hôi gây ô nhiễm môi trư​ờng không khí và ảnh hưởng xấu tới nguồn n​ước ngầm tầng nông. 

b2. Tác động do nước thải xây dựng.


Quá trình thi công sẽ phát sinh một lượng nhỏ nước vệ sinh các dụng cụ phục vụ xây dựng và nước thải từ hoạt động bơm hút nước trong hố móng phục vụ thi công với lưu lượng trung bình khoảng 1m3/ngày. Nước thải loại này chứa nhiều bùn đất nhưng có lưu lượng nhỏ nên tác động đến môi trường không lớn. 

b3. Tác động do nước mưa chảy tràn.


Lượng nước mưa chảy tràn chảy qua khu vực thi công trong giai đoạn này được tính toán và có lưu lượng tương tự như trong giai đoạn chuẩn bị dự án với lưu lượng Q = 1,9 m3/s. Tuy nhiên, trong giai đoạn xây dựng còn có quá trình tập kết nguyên vật liệu, thi công xây dựng các hạng mục công trình. Khi có mưa, nước sẽ cuốn theo đất, cát... nên tác động của nó đến môi trường xung quanh có cường độ lớn hơn so với quá trình chuẩn bị mặt bằng.

c. Giai đoạn vận hành


Trong giai đoạn vận hành, công trình đã được hoàn thiện nên lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt mang ít hàm lượng chất ô nhiễm có thể chảy thẳng ra môi trường sau khi qua hệ thống hố ga chắn bùn, rác. Theo tính toán tại phần trước, lượng nước rửa đường trong giai đoạn này là 5m3/ngày→ Lưu lượng nước thải là: 
Qthải = Q x 80% = 5m3/ngày x 80% = 4 m3/ngày.

Đặc trưng của nước rửa đường có thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu là chất hoạt động bề mặt, các chất hữu cơ và vi sinh vật gây bệnh... Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước rửa đường là không đáng kể
2.1.3. Chất thải rắn: 

a. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng


Chất thải tạo ra chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt. Theo các số liệu thống kê về lượng phát sinh chất thải rắn tại một số dự án tương tự trên địa bàn, lượng chất thải rắn mỗi công nhân thải ra hàng ngày là 0,5 kg/ngày. Với số lượng công nhân thi công trong giai đoạn chuẩn bị là 20 người thì lượng chất thải phát sinh hàng ngày tại công trường là 10 kg/ngày.
b. Giai đoạn thi công xây dựng

b1. Tác động do chất thải rắn xây dựng.


Chất thải rắn xây dựng là vật liệu xây dựng phế thải bỏ đi như: gạch vỡ, tấm lợp vỡ, xà gỗ, ván khuôn, vỏ bao xi măng, sắt thép vụn. Chất thải này phát sinh không thường xuyên và được tính bằng 0,5 % tổng khối lượng vật liệu xây dựng công trình đó. Khối lượng chất thải rắn lớn nhất trong cả quá trình thi công xây dựng là: 46.780 tấn x 0,5% = 233,9 tấn, Với thời gian thi công xây dựng là 48 tháng. Như vậy, khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh khoảng 16kg/ngày.


Khối lượng chất thải rắn xây dựng phụ thuộc vào quá trình thi công và chế độ quản lý của ban quản lý công trình. Nguồn thải này có thể tận dụng tái sử dụng hoặc thu gom san lấp mặt bằng. 

b2. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt.


Với định mức thải ​ước tính khoảng 0,5kg/người/ngày. Số lượng công nhân tối đa tập trung trong giai đoạn thi công là 60 công nhân trên công trường, tổng lượng thải hàng ngày khoảng 30 kg/ngày.

c. Giai đoạn vận hành


Phát sinh chủ yếu là các chất thải rắn thông thường như: Giấy vụn, túi lynon, các vật dụng sinh hoạt...Lượng chất thải này tính toán theo quy mô tính bằng 60% tổng số cán bộ và công nhân là 10 người có khối lượng là: 0,5kg/người/ngày x 10 người = 5kg/ngày

2.1.4. Chất thải nguy hại: 

a. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và giai đoạn thi công xây dựng


Trong quá trình thi công đào, đắp của dự án sử dụng các loại máy móc như máy đào bánh xích, ô tô tự đổ, máy ủi, máy lu…các thiết bị này được sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên. Như vậy, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này không có dầu thải, chủ yếu là bóng đèn neon vỡ, hỏng khối lượng không đáng kể, khoảng 0,1 kg/ngày.

b. Giai đoạn vận hành


Trong quá trình vận hành dự án chỉ có các công việc duy tu và bảo dưỡng nhỏ các hạng mục nên chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này gần như không có.
2.2. Tác động xấu đến môi trường không do chất thải

Các tác động do tiếng ồn, rung động chủ yếu trong giai đoạn chuẩn bị và thi công dự án. Trong giai đoạn vận hành gần như không có phát sinh đáng kể.

a. Tác động do tiếng ồn, rung động.

a1. Tác động do tiếng ồn.


Tác động này phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng dự án tiếng ồn phát sinh chủ yếu do hoạt động của máy móc thi công. Mức ồn của máy móc thi công được thể hiện bảng sau:
Bảng 204: Mức ồn từ các máy móc, thiết bị thi công.

	TT
	Tên máy móc/thiết bị  
	Mức ồn (dBA) cách nguồn ồn 1,5m

	1
	Máy ủi 
	93

	2
	Máy đầm nén (xe lu)
	72 – 74

	3
	Máy đào
	72 – 93

	4
	Xe tải 
	82 – 94


(Nguồn: Boltetal. (1971, 1987); Western Highway Institute (1971); WSDOT (1991); LSA Associates (2002)).


Khả năng tiếng ồn trên công trường lan truyền tới khu vực xung quanh được xác định bằng công thức sau:

Li = Lp - ∆Ld - ∆Lc (dBA) (4)

Trong đó: 

- Li: mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d (m);

- Lp: mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5m);

- ∆Ld: mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i

- ∆Ld = 20 lg[(r2/r1)1+a] (dBA)

- r1: khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m);

- r2: khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li;

- a: hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, a =0;

- ∆Lc: độ giảm mức ồn qua vật cản, tại khu vực dự án ∆Lc =0.

Từ công thức trên có thể tính toán mức độ gây ồn của các thiết bị, máy móc thi công trên công trường tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 1,5m, 20 m, 50m và 100 m.  Kết quả như trong Bảng sau.

Bảng 21: Mức ồn tối đa theo khoảng cách từ hoạt động của các thiết bị thi công.

	TT
	Tên máy móc/

thiết bị
	Mức ồn cách nguồn ồn 1,5m

(dBA)
	Mức ồn cách nguồn 20m
(dBA)
	Mức ồn cách nguồn 50 m
(dBA)
	Mức ồn cách nguồn 100 m (dBA)

	1
	Máy ủi
	93
	71
	62,5
	57

	2
	Máy đầm nén (xe lu)
	72 - 74
	50 – 52
	42 – 44
	36 – 38

	3
	Máy đào
	72 - 93
	50 – 71
	42 – 63
	36 – 57

	4
	Xe tải
	82 - 94
	60 – 72
	54 – 64
	46 – 58

	QCVN 26:2010/BTNMT (6h-18h)
	70 dBA



Kết quả tính toán trên cho thấy: Tại vị trí cách nguồn điểm từ 20m trở lên, mức ồn của các máy móc thi công đều nằm trong giới hạn cho phép. Như vậy, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công chỉ ảnh hưởng đến công nhân thi công tại công trường và không ảnh hưởng tới khu dân cư. 


Tác động của tiếng ồn đối với cuộc sống của con người rất lớn như che lấp âm thanh cần nghe, làm ảnh hưởng đến thính giác và hệ thần kinh, giảm hiệu suất lao động, là nguy cơ dẫn đến các biểu hiện xấu về tâm lý, sinh lý, bệnh lý... Do vậy, đơn vị thi công phải chú ý trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công.

a2. Độ rung.


Các tác động do rung động trong quá trình thi công xây dựng chủ yếu là do sự hoạt động của máy móc thi công như máy san đào, máy ủi, máy lu, phương tiên vận chuyển… Rung động là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người như gây co rút cơ, chuột rút, ảnh hưởng đến các khớp xương. Độ rung của các các thiết bị, máy móc thi công được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 22: Mức rung của các phương tiện thi công (dBA).

	TT
	Thiết bị thi công
	Mức rung cách máy 10 m
	Mức rung cách máy 30 m
	Mức rung cách máy 60 m

	1
	Máy đào
	76
	66
	56

	2
	Máy ủi
	79
	69
	59

	3
	Máy lu
	77
	67
	57

	4
	Xe tải
	74
	64
	54

	QCVN 27:2010/BTNMT
	75*
	75*


(Nguồn : Viện KHCN và QLMT (IESEM),  7/2007)


Kết quả tính toán cho thấy, mức rung từ các phương tiện máy móc, thiết bị thi công vượt giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh trong khoảng 10m trở lại, nhưng nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách 30m trở lên theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Độ rung (75* - Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng trong khu vực thông thường với thời gian áp dụng trong ngày từ 6 h - 21h.

b. Các tác động khác

b1. Nguồn gây tác động do giải phóng mặt bằng.


Như đã trình bày phần trên khu đất thực hiện dự án chủ yếu là đất của công trình cũ nên diện tích đất phải cần thu hồi để xây dựng dự án là không đáng kể nên không ảnh hưởng nhiều tới đời sống, văn hóa, cộng đồng và an ninh trật tự trên địa bàn.
b2. Tác động từ hoạt động giao thông, vận tải.


Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thi công làm gia tăng áp lực lên các tuyến đường, có thể gây hư hại các tuyến đường. Sự gia tăng mật độ giao thông trong khu vực là tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là đoạn rẽ vào khu vực dự án..
c. Tác động do các rủi ro, sự cố. 
c1. Trong giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng


- Sự cố tai nạn lao động. Công nhân xây dựng là đối tượng chịu rủi ro về tai nạn nghề nghiệp. Mức độ và tần suất xảy ra tai nạn lao động cao khi các quy định về an toàn lao động không được thực hiện tốt, máy móc không được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, việc xây dựng các hạng mục công trình không phức tạp, chủ yếu khối lượng  là thi công các tuyến đường các đơn vị thi công đều có kinh nhiệm nên các tác động là không đáng kể.


- Sự cố an ninh trật tự, an toàn xã hội: Khi dự án tiến hành thi công, việc xảy ra các va chạm, tranh chấp việc làm giữa người dân bản địa với công nhân, cũng như giữa công nhân với nhau ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.
c2. Trong giai đoạn vận hành

Tác động đến môi trường không khí chủ yếu là bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông. Tuy nhiên lượng không lớn do mật độ dân cư khu vực dự án không lớn chủ yếu tập trung đông vào thời vụ thu hoạch nhưng chỉ chỉ là trong thời điểm nhất định.
Trong quá trình thi công sẽ tiến hành đào đất ta luy dương, đắp đất ta luy âm với khối lượng lớn suốt các tuyến đường làm gia tăng khả năng sạt lở đất. Vì vậy cần đưa gia biện pháp hạn chế tối đa nguy cơ này.

Trong giai đoạn này các hoạt động phát sinh chất thải chủ yếu do việc tích nước vào hồ, vận hành công trình và sinh hoạt của công nhân vận hành. 
Khi các công trình thủy lợi đi vào hoạt động dâng nước sẽ làm ngập một phần diện tích đất phía thượng lưu công trình. Nhưng vấn đề này trong giai đoạn thiết kế đã tính toán và giảm thiểu đến mước tối đa diện tích mất đất của dân.
Có thể xảy ra nguy cơ vỡ đập trong quá trình vận hành : Các nguyên nhân có thể làm vỡ đập khi vận hành, bao gồm: Lưu lượng và mực nước của hồ vượt lưu lượng và mực nước lớn nhất theo thiết kế; do sự cố của tràn; do động đất kích thích hoặc đứt gãy địa chất... Các tác động thấy rõ nhất là làm thiệt hại về tài sản đe dọa đời sống và tính mạng của người dân ở hạ du. Nhưng khả năng này rất ít xảy ra tuy nhiên cũng cần có các biện pháp giảm thiểu hoặc phòng tránh.
III. Kế hoạch bảo vệ môi trường
3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải
a. Giai đoạn chuẩn bị dự án và thi công xây dựng

a1. Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải rắn thông thường.

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 10 kg/ngày (trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng); 30 kg/ngày (trong giai đoạn thi công xây dựng) được thu gom vào các thùng Composite 50 lít. Các đơn vị thi công sẽ Hợp đồng với công ty cổ phần dịch vụ môi trường và quản lý đô thị trên địa bàn vận chuyển đi xử lý. Tần suất thu gom 1 ngày/lần.


- Lượng chất thải xây dựng phát sinh là 210kg/ngày.


- Các biện pháp giảm thiểu bao gồm:


+ Đối với đất, đá thải, gạch.... nguồn thải này được thu gom sau mỗi ca làm việc. Lượng chất thải rắn này được tận dụng làm vật liệu san lấp mặt bằng tại các khu vực trũng thấp gần dự án trong khu vực.


+ Đối với các chất thải rắn như bìa cattông, các mẫu sắt thừa,... được thu gom hàng ngày bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn.


+ Đối với các chất thải rắn không thể tái chế được thu gom riêng và xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt.

a2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi, khí thải.

* Giảm thiểu tác động bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đào, đắp.

Theo kết quả dự báo tại phần trên, bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đào, đắp san lấp mặt bằng vượt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh ở khoảng cách < 700m. Với khoảng cách này chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân và 1 số hộ dân cư gần dự án. Vì vậy để giảm thiểu bụi phát sinh đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau:


- Trang bị 20 bộ bảo hộ lao động cho công nhân thi công.


- Lắp đặt tường chắn bằng tôn, bạt cao 2,5m tại các điểm thi công.


- Thực hiện đổ đất đến đâu san lấp mặt bằng đến đó, để tránh bụi phát tán theo gió ra môi trường xung quanh.


- Thực hiện san lấp, lu lèn theo đúng quy trình thi công để tăng độ gắn kết của các hạt trong đất, nhờ đó hạn chế được lượng bụi phát tán từ mặt đất bị cày xới.


- Tiến hành phun nước bằng phương pháp thủ công (01 máy bơm) để giữ ẩm bề mặt đất tại các khu vực san ủi chưa được lu lèn, hạn chế cuốn bụi lên phát tán vào không khí.

* Giảm thiểu tác động do bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động máy thi công.


Theo kết quả dự báo tại phần trên, bụi khí thải phát sinh từ hoạt động máy thi công vượt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh ở khoảng cách < 100m. Bên cạnh những giải pháp bảo vệ người lao động nêu trên; Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ quy định sau:


- Các phương tiện vận tải và máy móc được kiểm định đúng quy định và bảo dưỡng thường xuyên. Tuân thủ chế độ đăng kiểm theo quy định, việc sử dụng các máy móc phải đảm bảo còn niên hạn. Các phương tiện máy móc tham gia phá dỡ phải có chứng chỉ an toàn kỹ thuật và môi truờng.


- Điều tiết xe phù hợp để tránh làm tăng mật độ xe, nhất là vào các giờ cao điểm trong ngày.

* Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển.


Theo kết quả dự báo tại phần trên, Nồng độ chất như CO đạt quy chuẩn cho phép. Ở khoảng cách > 50m, nồng độ SO2 đạt quy chuẩn cho phép khi so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT. Nồng độ các chất như SO2 và bụi không đạt quy chuẩn cho phép.

Các biện pháp giảm thiểu như sau:


- Điều tiết lượng xe phù hợp với thời gian và tiến độ thi công để tránh làm gia tăng quá mức mật độ xe hoạt động trên tuyến giao thông đi vào khu vực xây dựng công trình. 


- Vào các ngày không mưa, tiến hành phun nước bằng xe tưới dung tích 5m3 dọc tuyến đường vận chuyển. 


- Xe chuyên chở đúng trọng tải và có che phủ bạt để tránh rơi vãi trong quá trình di chuyển.


- Các phương tiện vận tải và máy móc thi công cần phải tuân thủ quy trình kiểm định của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, định kỳ phải bảo dưỡng nhằm tăng hiệu xuất, giảm phát thải. Sử dụng máy móc còn hạn sử dụng, các phương tiện; máy móc thi công phải có chứng chỉ an toàn kỹ thuật môi trường và tắt máy khi ngừng hoạt đông thi công.


- Thiết bị tham gia thi công đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo “Quyết định số 249/2005/QĐ-TTG ngày 10/10/2005 của thủ tướng chính phủ về quy định lộ trình áp dụng theo tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


- Bảo dưỡng định kỳ phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển.

a3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước thải.

* Biện giảm thiểu đối với nước thải sinh hoạt của công nhân.


Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nước thải sinh hoạt của công nhân có lưu lượng 1 m​​3/ngày (giai đoạn chuẩn bị mặt bằng)  và 2,4m​​3/ngày (giai đoạn thi công xây dựng). Nguồn thải này chủ yếu là nước thải vệ sinh được thu gom và xủ lý như sau:


- Chủ đầu tư sẽ xây dựng một nhà vệ sinh tự hoại 3m3, sau khi dự án đi vào hoạt động nhà vệ sinh này sẽ trở thành nhà vệ sinh công cộng.

* Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn.


Theo phần 2.1.2, lưu lượng mưa chảy tràn trong ngày có mưa lớn nhất là Q = 1,9 m3/s. Do đó, đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau:


- Tạo mương rãnh thu gom nước mưa cục bộ dọc theo tuyến công trình xây dựng. Sau đó dẫn vào các hố ga và dẫn ra hệ thống thoát nước của khu vực.


- Thường xuyên nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy.

 a4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại.


Theo tính toán dự báo tại phần trên thì chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là chất thải nguy hại dạng rắn như các loại bóng đèn neon sau khi sử dụng hoặc hư hỏng... với khối lượng ước khoảng 0,1kg/ngày. Chủ dự án thu gom bằng thùng có nắp đậy (dung tích 30l ) với số lượng 01 thùng. Trên nắp thùng có ghi rõ ký hiệu để phân biệt với chất thải thông thường. Sau này chủ dự án sẽ hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng đến đưa đi xử lý theo đúng quy định của Nhà nước đối với chất thải rắn nguy hại.

a5. Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu:

· Các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh tới môi trường không khí trong giai đoạn thi công có tính khả thi cao bởi những đòi hỏi thực hiện phù hợp với năng lực của dự án và nguồn lực của nhà thầu xây dựng;

· Tuy nhiên hiệu quả của các biện pháp này còn phụ thuộc vào việc thực hiện của nhà thầu xây dựng. Thông qua hoạt động giám sát của Chủ dự án và các Cơ quan quản lý về môi trường của tỉnh ………. từ đó sẽ tăng cường các biện pháp cần thiết để duy trì chất lượng không khí bị ảnh hưởng ở mức chấp nhận được; 

b. Giai đoạn vận hành dự án

Giảm thiểu ô nhiễm bởi bụi, khí thải


- Cây xanh hai bên đường đã được trồng ngay từ giai đoạn thi công. 


+ Cây bóng mát có chiều cao tối thiểu 3,0m và đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn tối thiểu 6 cm.


+  Tán cây cân đối, không sâu bệnh, không gây dị ứng, thân cây thẳng; khoảng cách trồng cây từ 4m đến 10m tùy theo từng vị trí cụ thể của quy hoạch trên đoạn tuyến đường. Đảm bảo khoảng lưu thông an toàn của tuyến đường;


Hạn chế các loại phương tiện quá cũ (không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải quy định). Đảm bảo tốc độ lưu thông thiết kế vì nếu xe thay đổi tốc độ và đứng yên nổ máy thì lượng khí thải càng lớn. 


Cấm các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải, phế thải xây dựng chạy qua đoạn đường mà không có các biện pháp giảm phát thải bụi;


Phun nước rửa đường hàng ngày để giảm bụi;


Kiểm tra giám sát chất lượng môi trường nếu thấy có dấu hiệu ô nhiễm;

3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác không do chất thải

a. Giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng

a.1. Biện pháp phóng chống ngập úng khi xảy ra mưa lũ:


Đây là công tác này rất quan trọng, mục đích là bảo đảm an toàn cho công nhân thi công, người dân trong khu vực. Các biện pháp chính để giảm thiểu nguy cơ này bao gồm:

· Thiết kế hệ thống thoát nước mưa chi tiết phù hợp với yêu cầu thoát nước của khu vực. Hệ thống thoát nước mưa cần được thi công và hoàn thành sớm trước khi mùa mưa đến nhằm đảm bảo hạn chế được ảnh hưởng do mưa bão, ngập úng xảy ra; 

· Lập phương án thi công hợp lý: Mùa mưa tại khu vực dự án diễn ra vào tháng 5 đến tháng 10 hàng năm do đó phương án thi công đặc biệt là thi công cống, mương thoát nước cần cố gắng diễn ra vào thời gian mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm;

· Trong quá trình thi công: Vật liệu, đất đá thừa không được tập trung gần khu vực lán trại. Thực hiện theo nguyên tắc cuốn chiếu làm đến đâu dọn dẹp vệ sinh đến đó.  Khu vực tập trung nguyên vật liệu xây dựng, cần có biện pháp che chắn có thể bằng mái che hoặc được phủ bằng vải bạt, được chèn chắc chắn;

· Cần có bơm dự phòng trong trường hợp xảy ra ngập úng cục bộ tại các công trường thi công cũng như khu vực lán trại của công nhân. 

· Thường xuyên liên hệ với các đơn vị có khả năng ứng cứu như các đơn vị bộ đội, công an và phối hợp với chính quyền các địa phương;

a.2. Giảm thiểu tác động bởi tiếng ồn và độ rung động: 

Mục đích nhằm giảm mức ồn, độ rung động sinh ra từ các hoạt động xây dựng, vận chuyển đạt tới GHCP theo QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT, hoặc không làm tăng thêm mức ồn, rung hiện trạng. 

Các biện pháp giảm thiểu: 

· Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm mức ồn tích luỹ đến mức thấp nhất.
· Bảo trì máy móc thiết bị và phương tiện định kỳ 3 tháng/lần trong thời gian thi công;

· Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị gây mức ồn >75dBA để tránh hiện tượng cộng âm sẽ làm tăng mức ồn lên >90dBA có thể >100dBA;

· Không vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, bùn đất thải qua các tuyến đường trong khu vực nội thành vào ban ngày hoặc các giờ cao điểm;

· Bố trí thời gian thi công phù hợp cho từng giai đoạn và từng công việc;

· Công nhân thi công tại công trường sẽ được trang bị các trang thiết bị chống ồn như mũ bảo hiểm, chụp tai,....

· Không tập trung vận hành cùng lúc nhiều máy móc thi công gây rung lớn như: máy đầm, máy lu,... để hạn chế rung.


Đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu:

· Việc điều tiết máy móc thi công, các phương tiện vận chuyển và bố trí thời gian làm việc hợp lý sẽ giảm được mức ồn, rung do cộng hưởng, do tập trung quá nhiều máy móc thi công, phương tiện vận chuyển tại một thời điểm thi công;

· Việc bố trí thời gian thi công hợp lý sẽ giảm đáng kể mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn, rung đối với khu vục xung quanh;

· Các biện pháp được thực hiện sẽ giảm thiểu được phần nào những tác động của tiếng ồn tới sức khoẻ của công nhân xây dựng và người dân khu vực; của độ rung đối với các công trình hạ tầng gần vị trí xây dựng;

a.3. Biện pháp giảm thiểu tác động từ các hoạt động giao thông vận tải.


- Đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường vận chuyển và trong phạm vi thực hiện dự án.


- Cam kết đền bù, sửa chữa ngay các tuyến đường khi có hư hại xảy ra.

a.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi do, sự cố.

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với tai nạn lao động.


- Đảm bảo các an toàn lao động cho công nhân thi công. Cụ thể:


- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng, theo các quy định hiện hành của Bộ Lao Động và Thương Binh xã hội.


- Thường xuyên tập huấn cho công nhân về an toàn lao động.


- Phải tổ chức khám định kỳ cho công nhân để đảm bảo cho công nhân thi công có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.


- Tại khu vực các lán trại đều phải trang bị các thiết bị sơ cứu ban đầu và có người quản lý, theo dõi thường xuyên an toàn lao động tại công trường.


- Trên công trường các khu vực thi công  nguy hiểm được bảo vệ bằng rào chắn, cắm đầy đủ biển báo. Các khu vực thi công, đường giao thông bố trí đèn chiếu sáng ban đêm.


- Lắp đặt các biển báo khu vực thi công để đảm bảo an toàn giao thông.


- Tất cả máy móc sẽ hoạt động trong công trường xây dựng cần tuân thủ các quy định của tốc độ 5km/h trong các khu vực xây dựng.

* Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông:

· Lắp đặt các biển báo nguy hiểm, hạn chế tốc độ trên công trường thi công; bố trí người hướng dẫn phân luồng đảm bảo giao thông trên tuyến;

· Tuyên truyền ý thức tham gia giao thông cho nhân dân khu vực dự án, không sử dụng hành lang đường bộ làm địa điểm kinh doanh, nơi tập kết vật liệu xây dựng, trong thời gian thi công xây dựng; 

· Chỉ sử dụng phương tiện vận chuyển còn thời hạn lưu hành, luôn kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo độ an toàn cho các phương tiện vận chuyển; 
Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn lao động:

· Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động; tập huấn kiến thức về an toàn thi công, an toàn sử dụng máy móc, thiết bị thi công,... cho công nhân để luôn đảm bảo an toàn trong trong thi công;

· Phải có giám sát an toàn lao động, thường xuyên có mặt tại công trường, có quyền đình chỉ thi công khi thấy không an toàn.

· Bố trí làm việc hợp lý về thời gian đặc biệt với các công nhân phải làm việc theo ca.

· Thường xuyên duy tu kiểm tra máy móc, công cụ lao động để đảm bảo an toàn cho công nhân.

· Đánh giá những nguy hiểm đối với sức khoẻ công nhân có liên quan đến công trình và đề xuất nhằm giảm thiểu các rủi ro thông qua khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;

b. Giai đoạn vận hành

b.1. Đối với hạng mục đường 

Giảm thiểu sự cố lún, nứt, sạt lở, vỡ đường: 

· Kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng thường xuyên nền mặt đường, vỉa hè, taluy hai bên đường, và tại những vị trí cống thoát nước ngang;

Khi có mưa bão, ngập úng xuất hiện cần phải thường xuyên theo dõi, kiễm tra những đoạn có nguy cơ xảy ra sạt lở, lún đường để có những biện pháp ngăn chặn hợp lý, đảm bảo an toàn cho tuyến đường.


 Giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông:

Khi công trình đi vào hoạt động thì lưu lượng và tốc độ xe qua khu vực sẽ tăng, các tai nạn giao thông vì thế cũng có nguy cơ gia tăng, chạy qua nhiều tuyến đường dân sinh và nằm trên tuyến cần phải thực hiện và duy trì các biện pháp sau:

· Kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng thường xuyên nền mặt đường, không để tình trạng ổ gà, ứ đọng nước...

· Hệ thống chiếu sáng, hệ thống biển báo tín hiệu giao thông, đèn báo phải được kiểm tra, duy trì nhằm hạn chế tối đã các tai nạn do giao thông gây ra;

· Thường xuyên giáo dục, nâng cao ý thức cộng đồng dân cư khu vực về trật tự an toàn giao thông;


 Giảm thiểu nước mưa chảy tràn 

- Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn hoạt động tuyến đường sẽ được thu gom bằng hệ thống hố thu và mương thoát nước đảm bảo nước không bị ứ đọng gây ngập tuyến đường. 

· Phun nước rửa đường, quét hút bụi, đất, cát, rác thải, lá cây vương vãi trên đường hàng ngày để làm sạch bề mặt đường, khi có mưa, nước mưa chảy tràn sẽ hạn chế cuốn theo chất bẩn bề mặt đường vào nguồn nước mặt;

· Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các hố ga của các mương thoát, cống thoát nước để đảm bảo rác thải không vương vãi vào và gây tắc các mương, cống thoát nước của tuyến đường;

· Nạo vét bùn, rác thải định kỳ 3 tháng/ lần đối với hệ thống cống, mương thoát nước để đảm bảo khả năng nước luôn được đảm bảo, đồng thời giảm mùi hôi,….

· Vào mùa mưa bão việc xảy ra sự cố tắc nghẽn đường ống thoát nước là rất dễ xảy ra có thể gây ngập úng tuyến đường cục bộ, do đó cần thường xuyên kiểm tra, khắc phục sự cố  là rất quan trọng. 

- Nghiêm cấm các hành vi thải chất thải rắn xuống đường ống thoát nước của khu vực dự án.
b.2. Đối với các công trình thủy lợi 
Trong giai đoạn này các hoạt động phát sinh chất thải chủ yếu do việc tích nước vào hồ, vận hành công trình và sinh hoạt của công nhân vận hành. 
Khi các công trình thủy lợi đi vào hoạt động dâng nước sẽ làm ngập một phần diện tích đất phía thượng lưu công trình. Nhưng vấn đề này trong giai đoạn thiết kế đã tính toán và giảm thiểu đến mước tối đa diện tích mất đất của dân.

Có thể xảy ra nguy cơ vỡ đập trong quá trình vận hành : Các nguyên nhân có thể làm vỡ đập khi vận hành, bao gồm: Lưu lượng và mực nước của hồ vượt lưu lượng và mực nước lớn nhất theo thiết kế; do sự cố của tràn; do động đất kích thích hoặc đứt gãy địa chất... Các tác động thấy rõ nhất là làm thiệt hại về tài sản đe dọa đời sống và tính mạng của người dân ở hạ du. Nhưng khả năng này rất ít xảy ra tuy nhiên cũng cần có các biện pháp giảm thiểu hoặc phòng tránh.
b.3. Đối với hạng mục điện 

Hệ thống chống sét: Hạng mục điện của dự án sẽ được bảo vệ bằng hệ thống chống sét như sau:


Kim thu sét:

Kim thu sét là loại kim thu sét phóng điện sớm. Kim thu sét sẽ được lắp đặt trên cột thu sét đặt tại vị trí cao nhất cột điện.


Dây dẫn thoát sét:


Dây dẫn thoát sét nhằm mục đích tản dòng sét, dây dẫn thoát sét được lựa chọn là dây đồng trần 70mm2  nối liền kim thu sét và tổ hợp tiếp địa.


Tiếp địa cho hệ thống chống sét:


Hệ thống cọc tiếp địa và sự liên kết tổ hợp cọc tiếp địa được thiết kế phù hợp với bộ tiêu chuẩn thiết kế quốc gia TCVN 46-84

Sau khi thi công xong bãi tiếp đất điện trở phải đạt <10
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3.3. Kế hoạch giám sát môi trường

Việc quan trắc, giám sát chất lượng môi trường là một trong những chức năng quan trọng của công tác quản lý chất lượng môi trường.


Dự án thực hiện công tác giám sát nhằm vào những mặt chính sau đây:

a. Giám sát trong quá trình xây dựng


Chương trình giám sát sẽ được tiến hành ngay khi dự án bắt đầu thực hiện, trong giai đoạn xây dựng, việc giám sát nhằm các mục đích:


- Giám sát vệ sinh, môi trường và các bệnh truyền nhiễm ở công trường.


- Đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng xây dựng đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế.


Chương trình giám sát:


* Về chất lượng không khí:


- Vị trí giám sát: khu vực thi công xây dựng trong dự án 3 vị trí, khu vực dân cư xung quanh dự án cuối hướng gió chính 1 vị trí.


- Tần số quan trắc: 2 lần (bắt đầu và giữa quá trình xây dựng).


- Phuơng pháp quan trắc nhanh tại hiện trường.


- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.


* Về chất lượng nước:


- Nuớc mặt: 01 mẫu lấy tại thủy vực tiếp nhận nước thải của dự án. Chỉ tiêu phân tích và so sánh theo  QCVN 08-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.


- Nước thải: 01 mẫu lấy tại vị trí sau hệ thống xử lý chảy ra môi trường. Chỉ tiêu phân tích và so sánh theo QCVN 14:2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt.


* Về các vấn đề khác:


- Kiểm tra về thực hiện chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.


- Kiểm soát hoá đơn hợp đồng thuê vận chuyển và xử lý chất thải rắn.


b. Giám sát trong quá trình hoạt động. 


* Giám sát chất lượng nước thải: 


- 01 mẫu lấy tại vị trí sau hệ thống xử lý nước thải tập trung chảy ra môi trường. 


- Chỉ tiêu phân tích và so sánh theo QCVN 14:2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt.


* Giám sát chất lượng nước mặt: 


- Nước mặt: 01 mẫu lấy tại khu vực ngoài dự án. Chỉ tiêu phân tích và so sánh theo  QCVN 08-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.


- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.


* Giám sát quản lý chất thải rắn và các vấn đề khác:


- Kiểm tra về thực hiện chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.


- Kiểm soát hoá đơn hợp đồng thuê vận chuyển và xử lý chất thải rắn: rác, bùn từ hệ thống xử lý nước thải, CTNH.

V. Cam kết thực hiện


Nhằm giảm thiểu những tác động tới môi trường do các hoạt động của công trình gây ra, chúng tôi cam kết:


Chấp hành nghiêm chỉnh các điều khoản qui định trong Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014.


Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và rủi ro môi trường như đã trình bày ở trên.


Dự án không sử dụng hoá chất độc hại trong danh mục của Công ước Quốc tế cấm sử dụng.


Chịu sự giám sát môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ..... trong quá trình hoạt động của Dự án.


Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau khi xử lý không ảnh hưởng tới nguồn nước của khu vực, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định hiện hành.


Chúng tôi cam kết thực hiện việc bảo vệ môi trường đúng như trong Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường đã nêu và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nếu xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường hay vi phạm các Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành.

	
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên đóng dấu)
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